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1 Lê Thị Tú Bác sĩ y khoa 040300019157
Từ ngày 30/12/2024 đến 

ngày 06/01/2026

2 Trần Thị Thu Cao đẳng điều dưỡng 040190018558
Từ ngày 16/07/2025 đến 

ngày 16/01/2026

3 Trần Thị Lâm Uyên Cử nhân điều dưỡng 040303006674
Từ ngày 16/12/2025 đến 

ngày 16/01/2026

4 Nguyễn Thị Thảo Bác sĩ y khoa 040194007592
Từ ngày 23/10/2025 đến 

ngày 22/01/2026

5 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Cử nhân điều dưỡng 040303006682
Từ ngày 22/07/2025 đến 

ngày 22/01/2026

6 Phạm Thị Thanh Cử nhân xét nghiệm y học 040303002470
Từ ngày 22/07/2025 đến 

ngày 22/01/2026

7
Trương Nguyễn Thúy 

Vân
Cử nhân điều dưỡng 040302013970

Từ ngày 22/07/2025 đến 

ngày 22/01/2026

8 Võ Thị Thúy Hằng Cử nhân điều dưỡng 040180027268
Từ ngày 22/12/2025 đến 

ngày 22/01/2026

9
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
Cử nhân điều dưỡng 040187005171

Từ ngày 22/12/2025 đến 

ngày 22/01/2026

10 Đinh Thị Hoài Cử nhân điều dưỡng 040180026637
Từ ngày 22/12/2025 đến 

ngày 22/01/2026

11 Trương Thị Tâm Cử nhân điều dưỡng 040184004829
Từ ngày 22/12/2025 đến 

ngày 22/01/2026

12 Nguyễn Minh Tâm Cử nhân điều dưỡng 040185022177
Từ ngày 22/12/2025 đến 

ngày 22/01/2026

13 Hoàng Thị Tư Cử nhân điều dưỡng 040184025652
Từ ngày 22/12/2025 đến 

ngày 22/01/2026

14 Cao Xuân Thủy Cử nhân điều dưỡng 040081007566
Từ ngày 22/12/2025 đến 

ngày 22/01/2026

15 Nguyễn Huyền Diệu Cử nhân điều dưỡng 040303001728
Từ ngày 22/07/2025 đến 

ngày 23/01/2026

16 Lê Thị Quỳnh Giang Cử nhân điều dưỡng 042303002562
Từ ngày 23/07/2025 đến 

ngày 23/01/2026

17 Cao Thị Thanh Lam Cử nhân điều dưỡng 042303002537
Từ ngày 23/07/2025 đến 

ngày 23/01/2026
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18 Nguyễn Thị Vinh Cử nhân điều dưỡng 040198027791
Từ ngày 25/12/2025 đến 

ngày 25/01/2026

19 Nguyễn Thị Lam Giang Cử nhân điều dưỡng 040177012209
Từ ngày 25/12/2025 đến 

ngày 25/01/2026

20 Bùi Thị Minh Nguyệt Cử nhân điều dưỡng 042173007650
Từ ngày 25/12/2025 đến 

ngày 25/01/2026

21
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
Cử nhân điều dưỡng 040188008628

Từ ngày 25/12/2025 đến 

ngày 25/01/2026

22 Nguyễn Thị Lê Lụa Cử nhân điều dưỡng 040180029322
Từ ngày 25/12/2025 đến 

ngày 25/01/2026

23 Lê Thị Thùy Linh Cử nhân điều dưỡng 040196019571
Từ ngày 25/12/2025 đến 

ngày 25/01/2026

24 Trần Trọng Nhân Bác sĩ y khoa 040201010954
Từ ngày 25/08/2025 đến 

ngày 26/01/2026

25 Nguyễn Thị Hằng Nga Cử nhân điều dưỡng 040303002291
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

26 Võ Thị Thanh Cử nhân điều dưỡng 040303014786
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

27 Lê Thị Vân Cử nhân điều dưỡng 040179029515
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

28 Lê Thị Sinh Cử nhân điều dưỡng 040186026846
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

29 Phạm Thị Nhung Cử nhân điều dưỡng 040185031912
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

30 Chu Thị Huế Cử nhân điều dưỡng 040188034372
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

31 Lê Thị Hoa Cử nhân điều dưỡng 040188030411
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

32 Nguyễn Thị Hoa Cử nhân điều dưỡng 040189024988
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

33 Phan Thị Hiền Cử nhân điều dưỡng 040192010430
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

34 Nguyễn Thị Thu Hằng Cử nhân điều dưỡng 040191040555
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

35 Trần Thị Lê Na Cử nhân điều dưỡng 042188006910
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

36 Nguyễn Thế Lợi Cử nhân điều dưỡng 040087004209
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

37 Phạm Thị Hải Yến Cử nhân điều dưỡng 040303021667
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

38 Bùi Thị Trang Cử nhân điều dưỡng 042303002518
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

39 Nguyễn Xuân Đức
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học
040203006530

Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026
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40 Nguyễn Thị Thùy Dung Cử nhân điều dưỡng 042303007933
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 28/01/2026

41 Lê Thị Thu Huyền Cử nhân điều dưỡng 040303015482
Từ ngày 29/12/2025 đến 

ngày 29/01/2026

42 Đinh Thị Mai Trang Cử nhân điều dưỡng 040303009394
Từ ngày 22/07/2025 đến 

ngày 29/01/2026

43 Lô Thị Thảo Linh Cử nhân điều dưỡng 040303002928
Từ ngày 30/12/2025 đến 

ngày 30/01/2026
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